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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày   20   tháng 11 năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn 
nghèo tiếp cận đa chiều  áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:

a) Xác định được đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở xây dựng Kế hoạch và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các chính sách kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương, từng lĩnh vực;

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu gốc về hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ cho việc quản lý, giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020;
c) Kết hợp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011-2015 quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Yêu cầu: 

Cuộc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo phải thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả điều tra phản ảnh đúng thực trạng đời sống nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo; không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, TIÊU CHÍ TỔNG ĐIỀU TRA
1. Đối tượng và phạm vi tổng điều tra, khảo sát:
a) Toàn bộ hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo có trong danh sách đã được UBND các xã, phường, thị trấn công nhận vào cuối năm 2014 và các hộ gia đình nghèo, cận nghèo được bổ sung trong năm 2015 theo đúng quy định;
b) Các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo, không thuộc hộ cận nghèo vào cuối năm 2014, sau khi được tuyên truyền về chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, tự nguyện tham gia đăng ký tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn để được điều tra phân loại;
c) Các hộ gia đình do cán bộ thôn/tổ dân phố nhận diện có khả năng nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới nhưng không đăng ký có thể bổ sung vào danh sách đăng ký để tiến hành điều tra, rà soát;
d) Các hộ gia đình có từ 3 chỉ tiêu trở lên (trong phiếu A) nhưng cán bộ thôn/tổ dân phố nhận diện có khả năng nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới có thể linh hoạt đưa vào danh sách cần điều tra. 

2. Tiêu chí và mức chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều:
Áp dụng các tiêu chí mới về thu nhập của Nhà nước trong giai đoạn 2016-2020 gồm: mức chuẩn nghèo chính sách, chuẩn mức sống tối thiểu, chuẩn mức sống trung bình và các tiêu chí đo lường mức thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định của Trung ương.

3. Phương pháp điều tra:
Kết hợp các phương pháp như: đăng ký của người dân, nhận dạng và phân loại nhanh, ước lượng thu nhập, phương pháp chuyên gia, phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
Tổ chức lực lượng và xây dựng phương án khảo sát. 

1. Thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra: Ban chỉ đạo tổng điều tra được thành lập ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (gọi tắt là Ban chỉ đạo) với sự tham gia của các ngành, đoàn thể, trong đó ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là thường trực và mời thêm thành viên của cơ quan Thông kê cùng cấp. Tại thời điểm hiện nay, các cấp có thể duy trì Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 (đã được kiện toàn) để kiêm nhiệm chức năng của Ban chỉ đạo tổng điều tra.
2. Thành lập tổ giám sát cấp tỉnh, huyện: Tổ giám sát cấp tỉnh, huyện gồm các thành viên của tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo.
3. Tổ chức lực lượng điều tra viên: Bao gồm cán bộ cấp xã, thôn trưởng, tổ trưởng, cán bộ các đoàn thể,...

4. Xây dựng Kế hoạch hoặc phương án tổng điều tra, khảo sát trình Ban chỉ đạo cùng cấp phê duyệt:
Bước 1: Tuyên truyền

Ban chỉ đạo các cấp cần tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa của đợt tổng điều tra lần này, chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Các tiêu chí đo lường mức độ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, cách xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, hộ có mức sống dưới trung bình cho các hộ gia đình ở thôn, tổ, cán bộ chủ chốt ở nơi điều tra hiểu và ủng hộ, tham gia tích cực với điều tra viên.

Bước 2: Tập huấn

Cấp tỉnh tập huấn cho giám sát viên của tỉnh, huyện. Cấp huyện tập huấn cho giám sát viên, điều tra viên của xã, phường, thị trấn và các thôn, tổ dân phố. 

Nội dung tập huấn:

- Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền;
- Hướng dẫn phương pháp lập danh sách hộ cần khảo sát;
- Hướng dẫn nội dung các phiếu đăng ký và nhận dạng nhanh (phiếu A), phiếu khảo sát hộ gia đình (phiếu B), phiếu thu thập thông tin hộ nghèo/hộ cận nghèo (phiếu C) và một số mẫu biểu liên quan khác;
- Hướng dẫn cách thức tổ chức họp dân thông qua kết quả rà soát;
- Hướng dẫn cách thức tổng hợp các biểu mẫu;
- Làm bài tập trên lớp và thực hành khảo sát thử một số hộ để rút kinh nghiệm (đây là nội dung quan trọng không được bỏ qua).

IV. QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
Bao gồm các bước sau:

Bước 3: Lập danh sách hộ gia đình tham gia khảo sát/điều tra; 
Bước 4: Khảo sát đặc điểm hộ gia đình; 
Bước 5: Tổng hợp kết quả khảo sát;
Bước 6: Họp cán bộ thôn/tổ dân phố rà soát kết quả phân loại hộ; 
Bước 7: Tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; 
Bước 8: Họp dân thông qua kết quả khảo sát/điều tra; 
(Nội dung từ Bước 3 đến Bước 8 theo hướng dẫn tại tài liệu tập huấn Tổng điều tra). 

Bước 9: Niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Ban chỉ đạo cấp xã phải niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 7 ngày. 

V. TỔNG HỢP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
Bước 10: Tổng hợp, giám sát, thẩm định, phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cấp xã:  
Trong trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban chỉ đạo cấp xã cần tổ chức phúc tra lại kết quả điều tra theo đúng quy trình. 

Tổng hợp kết quả điều tra gửi về Ban chỉ đạo cấp huyện theo mẫu (bảng tổng hợp số 2). 

Cấp huyện:

Ban chỉ đạo cấp huyện thẩm định và kiểm tra theo hướng dẫn trong TLTHTĐT. 

Ban chỉ đạo cấp huyện phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và tổng hợp kết quả báo cáo về Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo mẫu (bảng tổng hợp số 3).

Cấp tỉnh:

Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức giám sát quá trình điều tra/khảo sát trên địa bàn và tổng hợp kết quả báo cáo Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (bảng tổng hợp số 4).

Bước 11: Công bố danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Ban chỉ đạo cấp xã công bố danh sách hộ nghèo/hộ cận nghèo cuối cùng (danh sách sau khi Ban chỉ đạo cấp huyện đã phê duyệt).

Ban chỉ đạo cấp xã tiến hành điều tra thông tin hộ gia đình và các thành viên trong danh sách hộ nghèo/hộ cận nghèo theo mẫu Phiếu C.

Thông tin Phiếu C được nhập bằng phần mềm thống nhất tạo nên cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc.

VI. KINH PHÍ
1. Kinh phí Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020 được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện.

 
1. Việc xem xét, bổ bung, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước hiện hành.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
A. Cấp tỉnh
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh các nội dung chỉ đạo thực hiện việc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020.
a) Chủ trì và phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức hướng dẫn các địa phương triển khai Kế hoạch tổng điều tra, rà soát; thống nhất mẫu biểu thực hiện trên địa bàn;

b) Lập dự toán kinh phí thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015 ban hành tại Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định để trình UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện;
c) Tổ chức triển khai Kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện;

d) Kiểm tra, phúc tra kết quả điều tra, rà soát;

đ) Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

e) Phối hợp với các cơ quan ở Trung ương cập nhật phiếu C theo công nghệ quét để hình thành dữ liệu trên toàn quốc đúng yêu cầu của Bộ;

f) Cập nhật kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào các file dữ liệu hoặc phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo quy định. 

2. Cục Thống Kê: Chủ trì phối hợp với Sở Lao đông - Thương Binh và Xã hội huy động nhân lực của ngành để hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc tổng điều tra, rà soát trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các huyện, thị xã và thành phố Huế bố trí các nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020.
5. Các Sở, ban ngành, đoàn thể và các thành viên trong Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh: Tùy theo chức năng, nhiệm vụ liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên, chỉ đạo các đoàn thể liên quan phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020.
7. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015 theo chuẩn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho Điều tra viên, Giám sát viên các ngành, các cấp tham gia cuộc tổng điều tra, rà soát trên địa bàn toàn tỉnh.

B. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là cấp huyện)
 
1. Chỉ đạo phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo (đã được kiện toàn), các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kế hoạch tổng điều tra, rà soát; xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn;
b) Tổ chức tập huấn cho những người trực tiếp tham gia tổng điều tra, rà soát (tổ chức tập huấn theo cụm xã, nội dung tập huấn như thể hiện ở Bước 2, mục 4 của phần III;
c) Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan liên quan giám sát việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn;
d) Tổ chức thẩm định kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp xã gửi lên; trường hợp thấy kết quả điều tra, rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương thì tổ chức phúc tra lại trước khi tham mưu UBND cấp huyện phê duyệt kết quả;
đ) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau đó thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận; In phôi Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo danh sách đã được phê duyệt gửi cho cấp xã để chủ tịch UBND cấp xã ký giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định; báo cáo Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh về kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; 

e) Cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào các file dữ liệu hoặc phần mềm quản lý, làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo;
f) Chịu trách nhiệm nghiệm thu phiếu C của các xã, phường, thị trấn chuyển giao. Nội dung nghiệm thu: Số lượng phiếu C (bằng với số hộ nghèo, hộ cận nghèo của mỗi xã, phường, thị trấn theo kết quả tổng điều tra; chất lượng cập nhật thông tin phải đúng yêu cầu theo tài liệu hướng dẫn, những phiếu ghi không đúng mã, không đúng ký tự hoặc tẩy xóa nhiều phải cập nhật lại). Chịu trách nhiệm chuyển toàn bộ phiếu C của cấp huyện về cho cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

2. Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí hỗ trợ việc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định theo quy định.

C. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)

 
Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã (đã được kiện toàn) kiêm nhiệm chức năng của Ban chỉ đạo Tổng điều tra, rà soát. Địa phương nào có số thành viên thay đổi nhiều phải thành lập mới để trực tiếp chỉ đạo thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với nhiệm vụ như sau:

1. Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều.

 
Cụ thể: 
a) Các tiêu chí mới về thu nhập của Nhà nước trong giai đoạn 2016-2020 gồm: Mức chuẩn nghèo chính sách, chuẩn mức sống tối thiểu, chuẩn mức sống trung bình và các tiêu chí đo lường mức thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định của Trung ương.
b) Mục đích chính của cuộc điều tra, rà soát là xác định được những hộ đáp ứng chuẩn nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước; vận động người dân tích cực tham gia đăng ký điều tra nếu nhận thấy hộ gia đình mình đáp ứng các tiêu chuẩn;
c) Nội dung chính của cuộc khảo sát là xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo căn cứ vào thực tế nhân khẩu, việc làm, tài sản, tư liệu sản xuất của hộ gia đình...;
d) Sau khi khảo sát, cấp xã phải lên được danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo dự kiến và có sự tham gia ý kiến của người dân trong thôn, tổ dân phố.  

2. Tổ chức lực lượng Điều tra viên, Giám sát viên để thực hiện việc tổng điều tra đúng các bước của Quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tài liệu tập huấn Tổng điều tra.

3. Sau khi có kết quả, Ban chỉ đạo báo cáo UBND cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và phê duyệt kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Khi có văn bản phê duyệt của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn; đồng thời ký giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi nhận phôi đã in thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

4. Cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phiếu C đúng theo yêu cầu, làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Lưu ý: Phiếu C do Điều tra viên cập nhật thông tin bằng bút bi màu đen, Ban chỉ đạo cấp xã tổ chức nghiệm thu từng phiếu cụ thể, nếu phát hiện phiếu nào không đúng các yêu cầu sẽ loại bỏ và phải cập nhật lại. Sau khi làm sạch phiếu, toàn bộ phiếu C sẽ chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

5. Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp xã phải lưu trữ toàn bộ: Danh sách đăng ký, phiếu A, phiếu B, phiếu tổng hợp và các mẫu, biểu của cuộc Tổng điều tra để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và các vấn đề liên quan khác.

VIII.  GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH TỔNG ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
1. UBND tỉnh kính mời Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp; các Hội, đoàn thể liên quan tham gia thực hiện chức năng giám sát quá trình tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu các Sở, ban, ngành đoàn thể có thành viên trong Ban chỉ đạo Giảm nghèo cấp tỉnh, căn cứ bản phân công tại Kế hoạch này, chủ động liên hệ với các huyện, thị xã và thành phố Huế để phối hợp sắp xếp thời gian, tham gia thực hiện chức năng giám sát quá trình tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các địa phương. Sau khi giám sát, gửi kết quả về cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế đưa nội dung giám sát vào Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 để các đoàn thể liên quan và các địa phương tham gia thực hiện, đảm bảo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phản ảnh đúng thực trạng tình hình đời sống nhân dân thông qua tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; tuyệt đối không chạy theo thành tích.

IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Căn cứ nội dung tại Kế hoạch này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình khẩn trương triển khai các nội dung liên quan và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Việc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện vào thời điểm chậm nhất là ngày 20/11/2015 và kết thúc vào 20/12/2015. Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện gửi kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, triển khai thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Lưu ý: Khái niệm hộ gia đình của cuộc tổng điều tra và các vấn đề liên quan khác; các mẫu phiếu A, phiếu B, phiếu C; các biểu tổng hợp theo hướng dẫn trong Tài liệu tập huấn Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (được viết tắt là TLTHTĐT) do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội in, cấp cho toàn bộ Điều tra viên và Giám sát viên các cấp.
	Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH; 

- VPQG về Giảm nghèo;

- TTTU, TTHĐND Tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị nêu tại Mục VII;

- CVP, các PCVP, các CV; (gửi qua mạng)
- Lưu: VT, YT.       
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
              Nguyễn Dung


PHỤ LỤC 1
Tiến độ triển khai Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020.
(Ban hành theo Kế hoạch số:   121   /KH-UBND ngày  20  tháng 11 năm 2015

của UBND  tỉnh Thừa Thiên Huế)
	TT
	Hoạt động
	Thời gian
	Chịu trách nhiệm chính
	Phối hợp

	A
	Giai đoạn chuẩn bị
	
	
	

	
	Xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến cuộc Tổng điều tra
	Hoàn thành trước ngày 15/11/2015
	BCĐ cấp tỉnh
 (Sở Lao động - TB&XH)
	UBND các huyện, thị xã và tp Huế. 

	B
	Tập huấn quy trình và công cụ điều tra xác định hộ nghèo...
	
	
	

	1
	Cấp tỉnh triển khai KH Tổng điều tra và tập huấn cho các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện. 
	Hoàn thành trước ngày 15/11/2015
	Sở Lao động - TB&XH


	Cục TK tỉnh;
UBND các huyện, thị xã và tp Huế.


	2
	Cấp huyện tập huấn cho Điều tra viên, GSV cấp xã và thôn, tổ dân phố
	Hoàn thành trước ngày 18/11/2015
	BCĐ cấp huyện
	Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã và tp Huế.

	3
	In ấn và cung cấp phiếu, mẫu.... cho  Điều tra viên
	Hoàn thành trước ngày 18/11/2015
	Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã và tp Huế.
	BCĐ cấp huyện, cấp xã.

	C
	Điều tra, Khảo sát lập danh sách phân loại hộ nghèo, cận nghèo...
	Từ ngày 20/11/2015 đến ngày 15/12/2015
	BCĐ các cấp và lực lượng Điều tra viên
	Hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ nghi ngờ nghèo, cận nghèo

	D
	Báo cáo kết quả  Tổng điều tra
	
	
	

	1
	Cấp huyện báo cáo kết quả sơ bộ cho cấp tỉnh
	Trước ngày 16/12/2015
	BCĐ cấp huyện
	Giám sát viên 

	2
	Báo cáo chính thức cấp huyện cho cấp tỉnh
	Trước ngày 20/12/2015
	BCĐ cấp huyện
	Giám sát viên 

	3
	Báo cáo kết quả cuộc Tổng điều tra cho UBND tỉnh và Bộ Lao động - TB&XH
	Hoàn thành trước ngày 25/12/2015
	BCĐ cấp tỉnh
	Giám sát viên 

	Đ
	Giám sát đợt Tổng điều tra
	Tháng 
11-12/2015
	Thành viên 

BCĐ các cấp
	ĐTV, GSV các cấp


PHỤ LỤC 2
Phân công các thành viên Ban chỉ đạo Giảm nghèo bền vững tỉnh tham gia giám sát Tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương

(Ban hành theo Kế hoạch số:   121   /KH-UBND ngày  20  tháng 11 năm 2015

của UBND  tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	ĐƠN VỊ
	THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT
	THỜI GIAN GIÁM SÁT
	GHI CHÚ

	1
	Thành phố Huế
	1. Mời Đoàn TNCS HCM tỉnh - Trưởng đoàn

2. Đoàn TNCS HCM thành phố

3. Phòng Lao động - TB&XH huyện

4. Chi cục Thống kê thành phố
	Tháng 
11-12 năm 2015
	ĐT: 3938197



	2
	Thị xã

Hương Thủy


	1. Mời Hội LHPN tỉnh - Trưởng đoàn

2. Hội LHPN thành phố

3. Phòng Lao động - TB&XH thị xã

4. Chi cục Thống kê thị xã
	Tháng 

11-12 năm 2015
	ĐT: 3951819

	3
	Huyện

Phong Điền


	1. Mời Hội Nông dân tỉnh - Trưởng đoàn

2. Hội Nông dân huyện.

3. Phòng Lao động - TB&XH huyện

4. Chi cục Thống kê huyện
	Tháng 

11-12 năm 2015
	ĐT: 3551233

	4
	Huyện

Quảng Điền
	1. Cục Thông Kê - Trưởng đoàn

2. Chi cục Thống kê huyện

3. Phòng Lao động - TB&XH huyện
	Tháng 

11-12 năm 2015
	ĐT: 3755662

	5
	Huyện

Hương Trà
	1. Sở Y tế - Trưởng đoàn

2. Phòng Y tế

3. Phòng Lao động - TB&XH huyện

4. Chi cục Thống kê huyện
	Tháng 

11-12 năm 2015
	ĐT: 3557233

	6
	Huyện

Phú Vang


	1. Mời Ủy ban MTTQVH tỉnh - Trưởng đoàn
2. Ủy ban MTTQVN huyện

3. Phòng Lao động - TB&XH huyện

4. Chi cục Thông kê huyện
	Tháng 

11-12 năm 2015
	ĐT: 3860759

	7
	Huyện

Phú Lộc


	1. Sở Lao động - TB&XH - Trưởng đoàn

2. Phòng Lao động - TB&XH huyện

3. Chi cục Thống kê huyện
	Tháng 

11-12 năm 2015
	ĐT: 3871217

	8
	Huyện

Nam Đông


	1. Sở NN&PTNT - Trưởng đoàn

2. Phòng NN&PTNT

3. Phòng Lao động - TB&XH huyện
4. Chi cục Thông Kê

5. Phòng Dân tộc Nam Đông
	Tháng 

11-12 năm 2015
	ĐT: 3875413

	9
	Huyện

A Lưới
	1. Ban Dân tộc-Trưởng đoàn

2. Phòng Dân tộc A Lưới

3. Phòng Lao động - TB&XH huyện

4. Chi cục Thống Kê 

5. UBND các xã, thị trấn.
	Tháng 

11-12 năm 2015
	ĐT: 3878675


Ghi chú: Các Đoàn liên hệ Phòng Lao động - TB&XH các địa phương qua các số điện thoại ở trên để thông báo Kế hoạch giám sát
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